
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Lớp A1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 

05/12 

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 

12/12 

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 

19/12 

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 

26/12 

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 

02/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

-Quan sát trẻ thực hiện đúng nề nếp, thực hiện đúng quy định: Chào cô, chào tạm biệt 

bố mẹ và 

người thân (TLNSVMTL) Bài 18: Nụ cười thân thiện 

- Cất đồ dùng ba lô, giầy dép đúng theo ký hiệu của cá nhân trẻ. 

-Tập thể dục sáng theo nhạc 

-Tập theo bài hát theo tháng 12 

+ Hô hấp: 

* Khởi động: Đi vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát 

* Trọng động: 

- Tay: Ra trước - lên cao 

- Chân: Ngồi khuỵu gối 

- Bụng: đưa tay lên cao và cúi người xuống . 

- Bật: Bật tại chỗ 

* nhảy olymich 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Thực hiện được các vận động: (MT6)   

MT6 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về nghề của bố mẹ bé ? 

- Trò chuyện về công việc của bác nông dân . 

- Trò chuyện về nghề chăm sóc sắc đẹp mà bé biết . 

- Trò chuyện về công việc của các chú bộ đội .  
 

(TLNSVMTL) Bài 21: Văn minh nơi công cộng   

 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: "Chạy 

bước nhỏ ". 

TCVĐ : Chuyển 

vòng   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bật 

chụm tách chân 

qua 7 ô 

TCVĐ: Đua 

thuyền trên cạn   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB:Bật liên 

tục về phía trước 

qua các vòng 

TCVĐ: Chuyền 

vòng   

Hoạt động vận 

động 

YOGA: Tư thế 

chiến binh 2 

Tư thế cái cây   

Hoạt động vận 

động 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống 40-

50cm.   

MT95, 

MT49, 

MT37, 

MT100 

T3 

Hoạt động khám 

phá 

Trò chuyện: " Về 

nghề nghiệp của 

bố mẹ " (MT49)   

Hoạt động khám 

phá 

Khám Phá : 

Nghề trồng lúa   

Hoạt động khám 

phá 

Trải nghiệm SPA   

Hoạt động khám 

phá 

Trò chuyện về 

chú bộ đội hải 

quân   

Hoạt động khám 

phá 

Trò chuyện về 

ước mơ của bé   

T4 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ xem lịch 

tháng 12/2025 ( 

Nhận biết hôm 

qua - hôm nay- 

ngày mai)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ gọi tên 

đúng thứ tự trong 

tuần.   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Xếp sắp 3 đối 

tượng theo quy 

tắc (MT37)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đếm đến 8,nhận 

biết nhóm có 8 

đối tượng nhận 

biết số 8   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách - gộp 8 đối 

tượng thành hai 

phần bằng nhiều 

cách tách khác 

nhau   

T5 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

LQCC: i,t,c   

Hoạt động âm 

nhạc 

Dạy hát : "Bài 

Em muốn làm " 

NDKH: "Cháu 

yêu cô thợ dệt"  

TC: Chuyển cốc   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

TCCC: i,t,c   

Hoạt động âm 

nhạc 

DVĐ :" Cháu 

Thương chú bộ 

đội " 

NDKH: " Màu 

áo chú bộ đội "   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

LQCC:b,d,đ   



T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ dụng cụ nghề 

bác sỹ (MT95)   

Hoạt động văn học 

Truyện : Cây rau 

của thỏ út   

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán theo theo 

ý thích (MT100)   

Hoạt động văn học 

Thơ :"Chú bộ 

đội hành quân 

trong mưa "   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ nghề bé thích   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Thứ 2 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCDG:Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 3: 

- Trò chuyện về 

nghề của bố mẹ  

- TCVĐ: Chuyền 

vòng 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Chăm 

sóc vườn khu 

thiên nhiên 

- TCVĐ: Gồng 

gánh 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây hoa giấy  

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng  

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 2 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCDG:Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về nghề 

nông  

- TCVĐ: Chuyển 

nhà 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Chăm 

sóc vườn khu 

thiên nhiên 

- TCVĐ: Gồng 

gánh 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Tìm 

hiểu về dụng cụ 

nghề nông  

- TCVĐ: Vận 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết  

- TCVĐ: Nhảy 

lò cò  

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Nhặt 

hoa vàng làm 

vòng tặng chú bộ 

đội 

- TCVĐ: Đá 

bóng vào gôn 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về công 

việc của các chú 

bộ đội  

- Biểu diễn vận 

động bài hát về 

chú bộ đội  

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Trò 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ: Tìm lá 

cho cây 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về những 

loại cây có trong 

sân trường bé 

biết 

- TCVĐ: Người 

nông dân tài ba 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây bằng lăng 

- TCVĐ:Đá bóng 

vào gôn 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu khối 5T nhảy 

dân vũ 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Sở 

thích của bé 

- TCVĐ: Người 

nông dân tài ba 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây bằng lăng 

- TCVĐ:Đá bóng 

vào gôn 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu khối 5T nhảy 

dân vũ 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Quan 

MT85 



* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu với lớp A3 

- TCVĐ: Chuyển 

vòng 

- Chơi tự chọn.  

chuyển lương 

thực  

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 6: 

HĐCCĐ: Nhặt lá 

xếp số lượng  

- TCVĐ: Nhảy 

papo 

- Chơi tự chọn.  

chuyện về bức 

tranh vẽ trang trí 

cầu thang 

- TCVĐ: Chuyển 

hàng về kho 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ:Lao 

động tập thể 

chăm sóc lau lá 

cây của khối  

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi tự chọn  

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát góc thiên 

nhiên 

- TCVĐ: Kẹp 

bóng 

- Chơi tự chọn  

Chú ý nghe khi 

cô, bạn nói, 

không ngắt lời 

người khác. 

(MT85)  

sát góc thiên 

nhiên 

- TCVĐ: Kẹp 

bóng 

- Chơi tự chọn  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc toán : 

- Trẻ sáng tạo 

những con số  

* Góc sách 

truyện : 

- Kể chuyện theo 

tranh  

* Thứ 3 : Góc 

phân vai ( Góc 

trọng tâm ) 

- Rau củ quả và 

một số thực 

phẩm 

- Phân loại mặt 

hàng ghi tên 

hàng làm giá tiền 

* Thứ 3: Góc 

sách truyện ( 

Góc trọng tâm ) 

- Ghép tranh 

chuyện 

- Chơi lô tô, đô 

mi nô về các con 

vật 

* Góc đóng vai : 

- rau củ quả và 

một số thực 

phẩm 

- Phân loại mặt 

hàng ghi tên 

hàng làm giá tiền 

cho từng mặt 

* Góc toán : 

- Sắp xếp theo 

quy tắc(MT38) 

* Thứ 3: Góc 

steam: ( Góc 

trọng tâm ) 

- Làm trải 

nghiệm spa 

* Góc âm nhạc : 

- Trò chơi tiết 

tấu vui nhộn (vỗ 

tay theo nhạc 

clap clap song) 

* Góc kỹ năng : 

tết tóc đóng 

* Góc văn học : 

* Cô cho trẻ giới 

thiệu tên và các 

góc chơi; Hướng 

dẫn trẻ chơi và 

cách sử dụng đồ 

chơi ở từng góc. 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc 

chơi, các ký hiệu 

và hiệu lệnh 

trong giờ chơi. 

+ Thảo luận 

cùng trẻ để đưa 

ra nội quy, quy 

định từng góc 

chơi 

* Cô cho trẻ giới 

thiệu tên và các 

góc chơi; Hướng 

dẫn trẻ chơi và 

cách sử dụng đồ 

chơi ở từng góc. 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc 

chơi, các ký hiệu 

và hiệu lệnh 

trong giờ chơi. 

+ Thảo luận 

cùng trẻ để đưa 

ra nội quy, quy 

định từng góc 

chơi 

MT53, 

MT40, 

MT38 



cho từng mặt 

hàng 

* Góc xây dựng : 

- Xây dựng trung 

cư nhà bé ở bằng 

gỗ ,đếm số tầng 

mỗi nhà viết số 

tương ứng và ghi 

tên kiến trúc sư 

* Góc chữ cái : 

- Trang trí chữ 

rỗng 

* Thư 5: Góc 

học tập ( Góc 

trọng tâm) 

- So sánh các 

khối 

*Góc tạo hình : 

- Vẽ sở thích của 

bố mẹ  

* Góc dân gian: 

- Tô tranh đông 

hồ  

hàng 

* Thứ 5: Góc 

xây dựng: ( Góc 

trọng tâm) 

- Xây dựng trung 

cư nhà bé ở bằng 

gỗ ,đếm số tầng 

mỗi nhà viết số 

tương ứng và ghi 

tên kiến trúc sư 

* Góc học tập: 

- TC: tú lơ khơ 

các cách tạo 

thành 8 , số lớn 

số bé 

* Góc chữ cái : 

- Nối động từ chỉ 

hành động 

(MT53)  

- Làm một đoạn 

phim vẽ tranh và 

ghi chú thích 

truyện ba chú lợn 

con 

- làm sơ đồ câu 

chuyện 

- Xem vi deo câu 

chuyện 

* Góc bán hàng : 

- Rau củ quả ,và 

một số thực 

phẩm 

- Phân loại mặt 

hàng ,ghi tên 

hàng ,làm giá 

tiền cho từng 

mặt hàng 

* Thứ 5 :Góc 

chữ cái ( Góc 

trọng tâm ) 

- Chắp ghép 

miêu tả bản thân 

điền từ còn thiếu 

vào chỗ trống 

- Tìm chữ trong 

từ 

* Góc học tập : 

- Chơi với các 

* Thứ 3: Góc 

steam: ( Góc 

trọng tâm ) 

- Làm quà tặng 

chú bộ đội 

STeam 

- Vẽ in hình các 

con vật 

- Xem quá trình 

phát triển của 

các loài vật 

(băng hình, tranh 

ảnh) 

* Góc xây dựng 

(Góc trọng tâm ) 

- Xây doanh trại 

chú bộ đội  

* Góc Chữ viết: 

- Gạch tô các 

chữ cái đã học, 

trang trí các chữ 

cái theo hình con 

vật mà mà trẻ 

thích 

* Thứ 5: Góc 

phân vai ( Góc 

trọng tâm ) 

- Nấu ăn: Tập 

pha sữa bột 

* Góc tạo hình : 

* Thứ 3: Góc 

steam: ( Góc 

trọng tâm ) 

- Vẽ nghề mà bé 

thích  

- Xem quá trình 

phát triển của 

các loài vật 

(băng hình, tranh 

ảnh) 

* Góc xây dựng 

(Góc trọng tâm ) 

- Xây khu vui 

chơi 

* Góc Chữ viết: 

- Gạch tô các 

chữ cái đã học, 

trang trí các chữ 

cái theo hình con 

vật mà mà trẻ 

thích 

* Thứ 5: Góc 

phân vai ( Góc 

trọng tâm ) 

- Nấu ăn: Tập 

pha sữa bột 

* Góc tạo hình : 

- Sáng tạo từ 

nguyên vật liệu 

rời xếp nét 



hình khối 

(MT40)  

- Sáng tạo từ 

nguyên vật liệu 

rời xếp nét 

* Góc dân gian: 

- In đồ tranh dân 

gian 

* Góc hoc tập : 

- Sắp xếp các đối 

tượng theo quy 

tắc (MT38)  

* Góc dân gian: 

- In đồ tranh dân 

gian  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước 

ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. (MT10)  
 

(TLNSVMTL) Bài 26: Những giấc ngủ ngon  
 

Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao. (MT76)   

MT10, 

MT76 

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Làm 

trâu lá mít 

- Thứ 3: Chơi 

các trò chơi dân 

gian 

- Thứ 4:Ôn chữ 

cái 

- Thứ 5: KNS: 

quét nhà 

- Thứ 6: Biểu 

diễn văn nghệ. 

Nêu gương bé 

ngoan 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Vẽ hoa 

tặng chú bộ đội 

- Thứ 3:Ôn chữ 

cái 

- Thứ 4:Làm bài 

tập vở toán 

- Thứ 5:Biểu 

diễn văn nghệ. 

về bài hát chú bộ 

đội 

- Thứ 6: Lao 

động cuối tuần 

* Chơi theo ý 

* HDCMĐ: - 

Thứ 2: Chơi 

game mát xa tình 

bạn  

- Thứ 3:Ôn chữ 

cái 

- Thứ 4: 

KNS:Hướng xâu 

giày dây, cài 

quai dép  

- Thứ 5: Âm 

nhạc những bài 

hát về chú bộ đội  

Thứ 6: Biểu diễn 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Ôn chữ 

cái  

- Thứ 3: Nghe kể 

chuyện : Ai đáng 

khen nhiều hơn  

- Thứ 4: Âm 

nhạc hát về con 

vật  

- Thứ 5: Chơi trò 

chơi dân gian  

- Thứ 6: Lao 

động tập thể : Vệ 

sinh hành lang  

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Ôn chữ 

cái 

- Thứ 3: Nghe kể 

chuyện : Ai đáng 

khen nhiều hơn 

- Thứ 4: văn 

nghệ  

- Thứ 5: Chơi trò 

chơi dân gian 

- Thứ 6: Lao 

động tập thể : Vệ 

sinh hành lang 

MT66, 

MT55, 

MT88 



* Chơi theo ý 

thích.  

thích. 

Kể rõ ràng, có 

trình tự về sự 

việc, hiện tượng 

nào đó để người 

nghe có thể hiểu 

được. (MT66)  

Kể rõ ràng, có 

trình tự về sự 

việc, hiện tượng 

nào đó để người 

nghe có thể hiểu 

được. (MT55)  

diễn văn nghệ. 

dốc bé loáng  

* Chơi theo ý 

thích.  

* Chơi theo ý 

thích. 

. Hiểu nghĩa từ 

khái quát: 

phương tiện giao 

thông, động vật, 

thực vật, đồ dùng 

(đồ dùng gia 

đình, đồ dùng 

học tập,..).  

Biết tìm cách 

giải quyết mâu 

thuẫn ( Dùng lời 

nhờ sự can thiệp 

của người khác 

,chấp nhận ...) 

(MT88)  

* Chơi theo ý 

thích.  

Chủ đề - Sự kiện  
- Bố mẹ bé làm 

nghề gì?  
- Nghề nông .  

- Chăm sóc sắc 

đẹp.  

Cháu yêu chú bộ 

đội  
Ước mơ của bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  



Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 


